
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 04/05/2026 đến ngày/To 08/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

04/05/2026 

1 

08:00 - 09:00: Kiểm tra HKII môn GDCD 2 

3 

4  
10:00 - 11:00: Kiểm tra HKII môn KHTN 

5 

6 English (Expat) 
E7: Back-up periods 
E8: Unit 10: Developing speaking: WB 
p.89 
E9: REVIEW UNIT 7 - 9 
E10: Gateway to exams: SB pp.134-135 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E7: Back-up periods 
E8: Review 
E9: REVIEW 
E10: Gateway to exams: WB p.92-93 

9 Ngữ Văn ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II HS ôn bài, mang theo SGK, 
vở, bút ghi chép 

Thứ Ba 
Tuesday 

05/05/2026 

1 

08:00 - 09:30: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn  2 

3 

4  
10:00 - 11:00: Kiểm tra HKII môn Tiếng Anh (Written) 

5 

6 English 

E7: KET sample Speaking 13 
E8: Unit 10: Language checkpoint: SB 
pp.132-133 + WB p.91 
E9: Unit 10: Language checkpoint: SB 
pp.132-133 + WB p.91 
E10: Gateway to exams: WB p.92-93 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English E7: Back-up periods 
E8: Review unit 10 + WB check + Quiz 6 



  

 

 

8 English 

(45’) 
E9: Unit 10: Language checkpoint: SB 
pp.132-133 + WB p.91 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 5 

 

9 Ngữ Văn ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II HS ôn bài, mang theo SGK, 
vở, bút ghi chép 

Thứ Tư 
Wednesday 
06/05/2026 

1 English (Expat) 

E7: Back-up periods 
E8: Gateway to exams: SB pp.134-135 
E9: Unit 10: Developing speaking: WB 
p.89 
E10: Unit 10: Language checkpoint: 
SB pp.132-133 + WB p.91 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 English (Expat) 

3 Công nghệ Viết đề xuất cho 1 đề tài nghiên cứu 
khoa học Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
4  Công nghệ 

Viết đề xuất cho 1 đề tài nghiên cứu 
khoa học 

5 KHTN Ôn tập  Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

6 Ngữ Văn ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II HS ôn bài, mang theo SGK, 
vở, bút ghi chép 

7 Ngữ Văn ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II HS ôn bài, mang theo SGK, 
vở, bút ghi chép 

8 Toán Ôn tập kiểm tra Hk2 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Toán Ôn tập kiểm tra Hk2 

Thứ Năm 
Thursday 

07/05/2026 

1 

08:00 - 09:30: Kiểm tra HKII môn Toán  2 

3 

4  
10:15 - 11:15: Kiểm tra HKII môn Lịch sử & Địa lí 

5 

6 English (Expat) 
E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 6 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 6  
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 6 
E10: Review Units 9-10 

Mang theo TBĐT 
7 English (Expat) 

8 Âm nhạc Ôn tập HK2 Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 



  

 

 

 

9 Âm nhạc Ôn tập HK2 

Thứ Sáu 
Friday 

08/05/2026 

1 LS&ĐL Ôn tập kiểm tra HKII Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết.  

2 GDCD/KNS Quyền và nghĩa vụ lao động của công 
dân - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 KHTN Ôn tập  

4  Tin học – CN-KT 
Kết hợp 2 cảm biến 

Học tại Makerspace 

5 Tin học – CN-KT Học tại Makerspace 

6 Đại sứ 
HS học theo lớp đại sứ 

7 Đại sứ 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 HĐTN.HN 


